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Tình hình thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh
(Báo cáo làm việc với Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang)


Sau gần hai năm triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, với sự tập trung chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền các cấp và đặc biệt là sự hưởng ứng, nỗ lực của cộng đồng, các chủ cơ sở sản xuất, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm ở Hà Tĩnh đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đội ngũ cán bộ các cấp bước đầu đã nhận thức đúng về nội dung và vai trò của Chương trình. Các chủ thể tham gia Chương trình đã được nâng cao năng lực, nhất là về quản trị, tổ chức sản xuất, tiếp cận thị trường. Các sản phẩm có nhiều chuyển biến về chất lượng, bao bì nhãn mác, bộ nhận diện thương hiệu... Đến nay, đã có 72 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 69 sản phẩm 3 sao, 3 sản phẩm 4 sao. Doanh số bán hàng các sản phẩm OCOP đều tăng hơn 36% so với trước, có nhiều sản phẩm tăng từ 2-5 lần. Kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Ban hành Đề án và kế hoạch và các văn bản chỉ đạo thực hiện 
- UBND tỉnh đã ban hành Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 và đã giao Văn phòng nông thôn mới tỉnh là cơ quan tham mưu, điều phối thực hiện Chương trình.
- Ban hành quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 22/01/2020, 
- Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP; các sở, ngành liên quan và 13/13 huyện, thị xã, thành phố đều ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP. 

- Hàng tháng, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh đều tổ chức họp, ban hành Thông báo kết luận trong đó có giao nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cho các đơn vị, địa phương. 
- UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 566/UBND-NL3 tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và các sở ngành liên quan cũng đã ban hành trên 40 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, cở sở trong quá trình thực hiện.

2. Tổ chức bộ máy thực hiện Chương trình
a. Về Ban chỉ đạo:  Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp, đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
b. Về bộ phận tham mưu Chương trình: Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp là cơ quan thường trực tham mưu thực hiện Chương trình. 
- Ở tỉnh thành lập Phòng OCOP tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, có 6 cán bộ.

- Ở huyện bố trí cán bộ chuyên trách trong Văn phòng nông thôn mới để tham mưu thực hiện, 
- Ở xã bố trí cán bộ chuyên trách nông thôn mới kiêm tham mưu, tổ chức thực hiện Chương trình OCOP.
3. Công tác tuyên truyền và đào tạo, tập huấn
a) Công tác tuyên truyền: Xác định vai trò của công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức nên công tác tuyên truyền đã được Hà Tĩnh quan tâm cao, với nhiều cách làm sáng tạo và đa dạng. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, các báo chí (báo Hà Tĩnh, báo Nông nghiệp Việt Nam, báo Nông thôn ngày nay...) đã xây dựng các chuyên đề, chuyên mục và phát sóng, đăng tải các phóng sự, bản tin về Chương trình OCOP Hà Tĩnh. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên sóng truyền hình (Gameshow OCOP là gì?) và trên mạng internet. 

- Xây dựng trang thông tin điện tử ocop.hatinh.vn để cập nhật, đăng tải thông tin về các sản phẩm tham gia Chương trình.

- Xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP Hà Tĩnh và phát đến tận các thôn, xã và các chủ thể tham gia Chương trình OCOP.

- Xây dựng và hoàn thiện Bộ nhận diện thương hiệu OCOP Hà Tĩnh.

b) Công tác đào tạo tập huấn: 
Hàng năm, UBND tỉnh đã giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức trên 18 cuộc tập huấn với hơn 3.000 người tham gia về các nội dung của Chương trình OCOP cho cán bộ các cấp, chủ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; tập huấn về hướng dẫn triển khai lập phương án sản xuất kinh doanh, tập huấn Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; công tác quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm... Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức giới thiệu chuyên đề về Chương trình OCOP cho học viên lớp Trung cấp Chính trị, đến nay đã tổ chức cho 2 lớp với gần 200 học viên.
Ngoài ra các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX,... cũng triển khai tập huấn, lồng ghép vào các cuộc hội thảo theo các chuyên đề về phát triển tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, khởi nghiệp cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP với 34 cuộc với gần 5.000 người tham gia. 

Cấp huyện, xã đã tổ chức 75 cuộc tập huấn về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cho các chủ thể, cán bộ quản lý thực hiện Chương trình với gần 7.000 người tham gia.
4. Ban hành chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP
Bên cạnh các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ riêng cho Chương trình OCOP, gồm: Hỗ trợ quy hoạch chi tiết; chuyển giao công nghệ, trang thiết bị; Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; Chính sách đào tạo nguồn nhân lực;) Chính sách thưởng cho các tổ chức, cá nhân có sản phẩm đạt 3-5 sao của Chương trình OCOP.
5. Phát triển sản phẩm
Để đúc rút kinh nghiệm và nhận ra diện rộng, năm 2018, Hà Tĩnh đã rà soát, lựa chọn 6 sản phẩm để chỉ đạo điểm theo tiêu chuẩn sản phẩm OCOP. Tỉnh đã lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực trực tiếp tư vấn cho các chủ cơ sở phương án sản xuất nhằm nâng cấp, phát triển sản phẩm. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một số nội dung để phát triển, tiêu chuẩn hóa sản phẩm như: Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu; xúc tiến thương mại; xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc; kiểm nghiệm đánh giá chất lượng và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng...., các nội dung khác do chủ cơ sở sản xuất bỏ vốn thực hiện. 
Bên cạnh các sản phẩm điểm, trên cơ sở đề xuất của các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Chương trình OCOP, UBND tỉnh đã giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối với với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức xét chọn các ý tưởng tốt, sản phẩm tiềm năng, đủ điều kiện tham gia Chương trình. Các chủ thể có sản phẩm sau khi được lựa chọn tham gia Chương trình OCOP đã được tập huấn về tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, hạch toán kinh doanh...; được tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; đồng thời mở các chủ thể đã thiết kế xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, xây dựng tiêu chuẩn sản xuất, đầu tư máy móc trang thiết bị công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm...  

Đến cuối năm 2019, đã có 72 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 3 sản phẩm 4 sao, 69 sản phẩm 3 sao. 
Năm 2020, đến nay đã có 152 sản phẩm xây dựng phương án sản xuất kinh doanh để triển khai thực hiện và dự kiến đến cuối năm 2020, có thêm ít nhất 90 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn lên trên 162 sản phẩm. 
6. Xây dựng phần mềm quản lý và giám sát sản phẩm: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu Chương trình OCOP Hà Tĩnh để quản lý và giám sát sản phẩm với nhiều chức năng như:

-  Quản lý thông tin cơ sở sản xuất: Thông tin cơ sở sản xuất là thông tin cơ bản về cơ sở sản xuất như: tên cơ sở, địa chỉ, người đại diện, số điện thoại, email, website, vị trí tọa độ địa lý (tọa độ GPS cơ sở sản xuất).

- Quản lý thông tin sản phẩm: Quản lý thông tin về sản phẩm như: Nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến, quy trình bảo quản, sử dụng sản phẩm, câu chuyện sản phẩm, thông tin hồ sơ kiểm định chất lượng sản phẩm...

- Quản lý tem OCOP Hà Tĩnh: Tem OCOP Hà Tĩnh thể hiện thông tin về cơ sở sản xuất, thông tin sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng, lô sản xuất. Mỗi tem OCOP Hà Tĩnh mang thông tin của 1 sản phẩm cụ thể. Thời hạn lưu trữ thông tin trên tem là 1 tháng sau thời hạn ngày hết hạn sử dụng sản phẩm. Sản phẩm OCOP khi đưa ra tiêu thụ phải được dán tem OCOP có mã Qr để truy xuất nguồn gốc, đầy đủ các thông tin liên quan về sản phẩm, như: cơ sở sản xuất, ngày sản xuất, lô sản xuất, hạn sử dụng... (tem do Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh quản lý và phát hành). Hiện nay, cơ sở sản xuất chỉ phải trả phần phôi tem với mức giá 200 đồng/tem, phần hạ tầng thông tin tem được Chương trình OCOP hỗ trợ.  
- Thống kê quản lý tem OCOP: Quản lý ngày phát hành tem OCOP, số lượng bao nhiêu, số tem đã kích hoạt lô sản xuất, chưa kích hoạt lô sản xuất. 

- Quản lý điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP: Quản lý thông tin tọa độ địa lý những điểm bán hàng OCOP được chứng nhận, có đăng ký, ký hợp đồng với chủ cơ sở sản xuất về việc phân phối sản phẩm OCOP Hà Tĩnh.

7. Đánh giá, phân hạng sản phẩm: 
Trên cơ sở Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019, tỉnh đã xây dựng phần mềm chấm đánh giá, phân hạng sản phẩm hoạt động trên máy tính và smartphone rất dễ sử dụng, thuận lợi, đảm bảo chính xác. Các thành viên Hội đồng được cấp tài khoản, mật khẩu để chấm điểm độc lập và phần mềm sẽ tổng hợp kết quả chấm điểm sản phẩm của từng thành viên hội đồng.  
Quá trình đánh giá phân hạng sản phẩm, cộng đồng, các cơ sở sản xuất, các cơ quan báo chí tham dự và được phát trực tiếp thông qua mạng xã hội đảm bảo kết quả được công khai, minh bạch
Sau khi các sản phẩm được Hội đồng đánh giá vòng 1 đạt từ 50 điểm trở lên, sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở và lấy mẫu để phân tích, kiểm nghiệm độc lập trước khi trình UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. 
8. Công tác xúc tiến thương mại 

- Lựa chọn, xây dựng các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại các địa phương và các điểm, khu du lịch; đến nay các sản phẩm OCOP đã được bán tại 13 cửa hàng ở các huyện, thành phố. Tỉnh đã xây dựng Quy chế quản lý điểm giới thiệu, bán sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

- Đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm OCOP với thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh. Tổ chức làm việc với đại diện Central Group về liên kết tiêu thụ, đưa sản phẩm OCOP Hà Tĩnh vào chuỗi siêu thị Big C.

- Hỗ trợ các chủ cơ sở tham gia các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm Chương trình OCOP trong và ngoài tỉnh; tổ chức cho các chủ cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại và các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tại các hội nghị, hội thảo tại các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội, Quảng Trị, Nghệ An, Nam Định,... 
- Bên cạnh đó, sản phẩm OCOP được quảng bá trên các trang thương mại điện tử của Sở Công thương, Bưu điện tỉnh; trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, các báo và trang OCOP Hà Tĩnh... Các chủ cơ sở cũng đã chủ động xây dựng Fanpage, Website để giới thiệu và bán hàng qua mạng.
8. Công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng

Xác định chất lượng là yếu tố cốt lõi tạo nên thương hiệu sản phẩm nên công tác kiểm tra, quản lý chất lượng sản phẩm luôn được quan tâm cao; các sản phẩm tham gia Chương trình đều được quản lý theo quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định 268/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Các chủ cơ sở OCOP phải xây dựng quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường được UBND huyện (thành phố, thị xã) xác nhận và niêm yết công khai tại nơi sản xuất để thực hiện, giám sát. Sản phẩm khi đưa ra tiêu thụ phải được dán tem Qr để truy xuất nguồn gốc đầy đủ các thông tin liên quan về sản phẩm (tem do Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phát hành).
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thường xuyên có các cuộc kiểm tra về quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm đột xuất... nếu phát hiện sai phạm sẽ thu hồi quyết định công nhận sản phẩm OCOP. 
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI
1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu hết năm 2020: Có thêm ít nhất 90 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP từ 3-4 sao, trong đó, có 10 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP đạt từ 4 sao trở lên.

b) Mục tiêu đến 2025: Có tối thiểu 300 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có 20% sản phẩm 4 sao, 5% sản phẩm đạt chuẩn 5 sao. 
2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình OCOP; tăng cường đưa tin, giới thiệu các mô hình hay, sản phẩm tốt để tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về Chương trình; tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trong quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiêp tục tổ chức thực hiện một số cuộc thi theo chuyên đề chuyên sâu về OCOP như: Tổ chức thực hiện “Gameshow OCOP là gì?”; tổ chức Hội thi ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP...

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, hàng hóa, sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh.

- Chỉ đạo, kết nối, các đơn vị tư vấn thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ về phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và năng lực cho các tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình trên địa bàn
- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, nhất là các vấn đề về quy hoạch, bố trí mặt bằng, đất đai cho các cơ sở phát triển sản xuất sản phẩm OCOP, xây dựng chuỗi liên kết, vùng nguyên liệu,... 

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá xúc tiến thương mại sản phẩm, đưa các sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh.  Tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại, bán hàng OCOP trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Xây dựng Đề án và chính sách thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện trong giai đoạn tới.

Trên đây là báo tình hình thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới./.
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH
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